	    TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH                
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN. LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề kiểm tra gồm có 04 trang)


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Chọn một đáp án đúng nhất trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm
Câu 1. Lợi ích của tiêu dùng thông minh là gì?

A. Tốn ít tiền mà vẫn mua được nhiều thứ.




B. Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.
C. Làm cho của cải không ngừng tăng lên.




D. Luôn luôn tiết kiệm được tiền.

Câu 2. Sử dụng sản phẩm an toàn có nghĩa là gì?

A. Sử dụng kế hoạch chi tiêu và mua đồ dùng thiết yếu.

B. Sử dụng tiền để mua sản phẩm đắt tiền.
C. Sử dụng đúng cách, đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe.



D. Sử dụng đồ ngoại quốc có chất lượng cao.

Câu 3. Sử dụng tiền mặt hoặc thanh toán trực tuyến là nội dung của
A. lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.         B. xác định nhu cầu chính đáng.
C. tìm hiểu thông tin sản phẩm.



D. sử dụng sản phẩm an toàn.

Câu 4. Những việc làm nào sau đây thể hiện người tiêu dùng thông minh?

A. Xem sản phẩm nào đẹp mà giá rẻ thì mua.

B. Đặt hàng không cần hỏi giá cả, chất lượng.

C. Mua hàng chú ý nhãn hiệu, giá cả và khuyến mãi.

D. Mua hàng không kiểm soát, thích là mua dù không dùng.

Câu 5. Chỉ ra những hành động không vi phạm pháp luật?
A. Chặt phá rừng làm nương rẫy.       B. Không đội mũ bảo hiểm,vượt đèn đỏ.
C. Lấn chiếm lòng đường buôn bán.  D. Tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường.
Câu 6. Cơ quan nào dưới đây có quyền tuyên phạt đối với người phạm tội?

A. Quốc hội.
 B. Tòa án.
        C. Viện kiểm sát.

D. Chính phủ.
Câu 7. Cơ sở đầu tiên để truy cứu trách nhiệm pháp lí là

A. hành vi vi phạm pháp luật.


B. tính chất phạm tội.
C. mức độ gây thiệt hại của hành vi.

D. khả năng nhận thức của chủ thể.

Câu 8. Loại trách nhiệm pháp lí do thủ trưởng cơ quan, tổ chức áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên… thuộc thẩm quyền quản lí của mình khi họ vi phạm pháp luật đó là  
A. trách nhiệm kỉ luật.                                   B. trách nhiệm dân sự.

C. trách nhiệm hình sự.                                 D. trách nhiệm hành chính.
Câu 9. Các loại vi phạm pháp luật bao gồm

A. vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỉ luật.

B. vi phạm hình sự, vi phạm dân sự, vi phạm kỉ luật, vi phạm pháp luật.

C. vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm kỉ luật, vi phạm qui định.

D. vi phạm hình sự, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm Hiến pháp.

Câu 10: Hậu quả bất lợi mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu từ hành vi vi phạm pháp luật của mình do Nhà nước quy định được gọi là

A. trách nhiệm pháp lí.

B. quyền lợi hợp pháp.

C. nghĩa vụ pháp lí.

D. quyền và nghĩa vụ.

Câu 11. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trách nhiệm pháp lí?

A. Giúp ngăn ngừa, giáo dục, cải tạo đối với những hành vi vi phạm pháp luật.

B. Giáo dục mọi người có ý thức tôn trọng, chấp hành đúng quy định pháp luật.

C. Củng cố niềm tin của người dân vào tính nghiêm minh của pháp luật.

D. Thúc đẩy các chủ thể tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 12. Có bao nhiêu loại trách nhiệm pháp lí ? 
A. Hai loại.                   B. Ba loại.                   C. Bốn loại.              D. Năm loại.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (4,0 điểm) (Trong mỗi ý a, b, c, d của từng câu học sinh chỉ trả lời Đúng (Đ) hoặc Sai (S))
Câu 1. Khi tiêu dùng, chị H thường lập danh sách những mặt hàng phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của bản thân trước khi mua sắm.

	
Ý hỏi
	Đ/S

	a) Chị H biết tiêu dùng thông minh.
	

	b) Khi lựa chọn sản phẩm, cần đánh giá được chất lượng, mẫu mã, nguồn gốc, giá cả .
	

	c) Cách tiêu dùng của chị H chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện kinh tế khá.
	

	d) Mỗi cá nhân cần xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp trước khi tiêu dùng.
	


Câu 2. Vào hồi 23 giờ 20 phút, ngày 30/12/2024 tại đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bạn A(học sinh lớp 9) điều khiển xe Mô tô hai bánh từ 50-175cm3 mang biển số 77L1-740.29 đã vi phạm hành vi: Chở theo 02 người trên xe; Cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm; Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định.

	
Ý hỏi
	Đ/S

	a) Bạn A đã vi phạm pháp luật.
	

	b) Bạn A đã vi phạm pháp luật hình sự.
	

	c)Người đủ 16 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy 50cc.
	

	d)Hành vi của A không chỉ vi phạm về Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện của mình.
	


Câu 3.“Ngày 9-11-2024, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Khắc Đức (sinh năm 1995, ngụ tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.”


https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/khoi-to-doi-tuong-tham-gia-to-chuc-phan-dong-tuyen-truyen-chong-pha-nha-nuoc-802340
	
Ý hỏi
	Đ/S

	a. Trần Khắc Đức tham gia tổ chức phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	b. Hành vi phạm tội của Trần Khắc Đức và các cá nhân, tổ chức khác là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Dân sự.
	

	c. Trần Khắc Đức cần phải xử lý nghiêm để kịp thời cảnh tỉnh cho những cá nhân ảo tưởng, mù quáng tin vào luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
	

	d. Là học sinh, em cần tôn trọng pháp luật, tuân theo quy định của pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
	


Câu 4. “Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tại điểm g khoản 2 Điều 7 quy định: “Chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật” sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy.”

https://congan.haiphong.gov.vn/Tin-hoat-dong-cua-CATP/An-toan-giao-thong/Cho-tre-em-tren-6-tuoi-ngoi-truoc-xe-may-se-bi-xu-phat-tu-8-trieu-dong-den-10-trieu-dong-153820.html
	
Ý hỏi
	Đ/S

	a. Theo quy định trên, người lái xe vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật.
	

	b. Người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ những trường hợp pháp luật cho phép thì được chở tối đa hai người.
	

	c. Chở theo 02 người lớn khỏe mạnh trên xe sẽ bị phạt tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự.
	

	d. Là học sinh, em cần tôn trọng pháp luật, tuân theo quy định của pháp luật góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội.
	


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2điểm) Theo em, pháp luật quy định như thế nào về quyền tự do kinh doanh ? 

Câu 2. (1điểm) Em hãy phân tích, đánh giá  hành vi vi phạm pháp luật của  chủ thể trong những tình huống sau để xác định loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí tương ứng.

Tan học,  bạn H (16 tuổi) thấy một chiếc ví của ai đó rơi trên đường nên dừng xe kiểm tra và phát hiện trong ví có gần 6 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân. Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, H quyết định giữ lại khoản tiền và chiếc ví để sử dụng, còn những giấy tờ cá nhân kia thì vứt xuống mương nước ven đường.

-----------------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2024-2025

Môn: Giáo dục công dân 9
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	A
	A
	D
	C


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4,0 điểm)
Mỗi ‎ýtrả ‎lời đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	 Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án
	Câu
	Ý hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ
	3
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S
	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ
	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ
	
	d
	Đ


III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu 
	Nội dung
	Điểm 

chi tiết

	Câu 1

(2.0 điểm)


	Học sinh trả lời đảm bảo các ý sau:

+ Những quy định của pháp luật đối với quyền tự do kinh doanh: 

· Tự do kinh doanh trong những ngành,nghề mà pháp luật không cấm. Đối với các ngành,nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành,nghề đó.

· Chủ động lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, quyết định quy mô kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của mình.

· Tự chủ kinh doanh, được tự mình lựa chọn và quyết định hình thức,cách thức huy động vốn, tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí kết hợp đồng kinh doanh.

· Nghĩa vụ của người kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật và sự quản lí của nhà nước.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 2

(1.0 điểm)


	Học sinh trả lời đảm bảo các ý sau:

+ Dấu hiệu vi phạm pháp luật: chiếm giữ tài sản do người khác bỏ quên/ làm rơi (tài sản trị giá 6 triệu đồng).

+ Loại vi phạm pháp luật: vi phạm hành chính

+ Loại trách nhiệm pháp lí: trách nhiệm hành chính


	0,5 

0,25

0,25


1.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 9
	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1


	Bài 8:Tiêu dung thông minh
	-Tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 

_ Một số cách tiêu dùng thông minh.
	C1(I),2

    C3(III),4(II) 
	
	
	1a(II)
	1b(II)

	1c,d

(II)
	
	
	
	5
	1
	2
	20%

	2
	Bài 9:Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	Vi phạm pháp luật, và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.


	C5,6,7,8,9,10(I)
 C11

(III)

C12 

(I)
	
	
	2a(I)
3a(I)
4a(I)

	2b(I)
3b(I)
4b(I)
	2c,d(III)
3c(III),d(I)
4c,d(I)
	
	
	C2
(III)
	11
	3
	7
	60%

	3
	Bài10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

-Trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 


	 
	
	
	 
	
	 
	
	C1
(II)
	
	
	1
	
	20%

	Tổng số câu
	
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1
	1
	16
	5
	9
	30

	Tổng số điểm
	
	3,0
	
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100


2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII-MÔN GDCD 9

	TT
	Bài học
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1


	Bài 8:Tiêu dung thông minh
	Nhận biết được thế nào là tiêu dùng thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông minh. 


	-Hiểu tiêu dùng thông minh
	C1(I),2

    C3(III),4(II)
	
	
	1a

(II)
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Nhận biết và vận dụng tiêu dùng thông minh 
	
	
	
	
	1b(II)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng tiêu dùng thông minh
	
	
	
	
	
	1c,d
(II)
	
	
	

	2
	Bài 9:Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí; các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.


	Biết: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm  pháp lí
	C5,6,7,8,9,10(I)
 C11

(III)

C12 (I)
	
	
	2a(I)
3a(I)
4a(I)

	
	
	
	
	C2
(III)

	
	
	
	Hiểu:Đánh giá được hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
	
	
	
	
	2b(I)
3b(I)
4b(I)
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.


	
	
	
	
	
	2c,d(III)
3c(III),
3d(I)
4c,d(I)
	
	
	

	3
	Bài10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế.
	Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

- Nhận biết được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế. 

.
	- Biết: Quy định của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Hiểu: Hiểu được hành vi vi phạm quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


	
	
	
	
	
	
	
	C1
( II)
	

	
	
	
	Vận dụng: Vận động người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	30
	12
	
	
	4 ý
	4 ý
	8 ý
	
	1 C
	1 C

	Tổng số điểm
	
	10,0
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	100
	30
	40
	30


